
Từ Đến

I

1 LHTL504 Triết học - Logic học 02/12/2024 14/12/2023 4 48 24 48 80
Khoa Khoa 

học cơ bản

LHTL504 Thi Triết học - Logic học - - - - -
Trung tâm 

Khảo thí

2 LHPP502
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học
06/10/2025 11/10/2025 2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Pgs. Ts. Lê Huỳnh 

Tấn Duy

- LHPP502
Thi Phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

II

1 HSCS505 Chính sách hình sự 13/01/2025 18/01/2025 2 24 12 24 40
Khoa Luật 

HS

Pgs. Ts. Nguyễn 

Thị Phương Hoa

2 HSTP506 Những vấn đề hiện đại về tội phạm 17/02/2025 22/02/2025 2 24 12 24 40
Khoa Luật 

HS

Ts. Phan Anh 

Tuấn

3 HSTRN507
Những vấn đề hiện đại về trách nhiệm 

hình sự
24/02/2025 01/03/2025 2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Ts. Nguyễn Thị 

Ánh Hồng

4 HSTT508
Những vấn đề hiện đại về luật tố tụng 

hình sự Việt Nam
03/03/2025 08/03/2025 2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Ts. Võ Thị Kim 

Oanh

5 HSCN509
Chức năng cơ bản trong tố tụng hình 

sự
10/03/2025 15/10/2025 2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Pgs. Ts. Lê Huỳnh 

Tấn Duy

- HSCS505 Thi Chính sách hình sự - - - - -
Trung tâm 

Khảo thí

- HSTP506
Thi Những vấn đề hiện đại về tội 

phạm
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSTRN507
Thi Những vấn đề hiện đại về trách 

nhiệm hình sự
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSTT508
Thi Những vấn đề hiện đại về luật tố 

tụng hình sự Việt Nam
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSCN509
Thi Chức năng cơ bản trong tố tụng 

hình sự
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

1 HSLLĐT531 Lý luận và thực tiễn định tội danh 2 24 12 24 40
Khoa Luật 

HS
Ts. Nguyễn Thị 

Ánh Hồng

2 HSMG511
Miễn, giảm trách nhiệm hình sự trong 

luật hình sự Việt Nam
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS
Ts. Lê Tường Vy

3 HSNTTT511
Nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng 

hình sự Việt Nam
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Ts. Lê Nguyên 

Thanh

4 HSCT513
Thực hành quyền công tố trong tố 

tụng hình sự Việt Nam
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS
Ts. Phạm Thái

Các học phần tự chọn (12 tín chỉ, chọn 6 môn bất kì)

31/03/2025 - 05/04/2025

14/04/2025 - 19/04/2025

21/05/2025 - 26/05/2025

05/05/2025 - 10/05/2025

12/05/2025 - 17/05/2025

19/05/2025 - 24/05/2025

24/03/2025

17/03/2025

26/03/2024

21/03/2025

STTNC
Đơn vị thực 

hiện

Giảng viên do 

khoa phân công

Khối kiến thức cơ bản (4 tín chỉ)

19/03/2025

STLT STTL STLVN

10/11/2025

Các học phần bắt buộc (10 tín chỉ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH HỌC, LỊCH THI LỚP CAO HỌC LUẬT KHÓA 38 (NIÊN KHÓA 2024-2026)

NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ - ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

S  Mã học phần Tên học phần

Thời gian

Số 

TC

21/12/2024

Khối kiến thức cơ sở



Từ Đến
STTNC

Đơn vị thực 

hiện

Giảng viên do 

khoa phân công
STLT STTL STLVNS  Mã học phần Tên học phần

Thời gian

Số 

TC

5 HSHP514
Chế định tội phạm và hình phạt dưới 

góc độ so sánh luật
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Ts. Trần Thanh 

Thảo

6 HSKS515
Kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

trong tố tụng hình sự
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Pgs. Ts. Lê Huỳnh 

Tấn Duy

7 HSBG516
Bắt, tạm giữ, tạm giam trong thực tiễn 

tố tụng hình sự
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Ts. Lê Nguyên 

Thanh

8 HSQĐHP534 Quyết định hình phạt 2 24 12 24 40
Khoa Luật 

HS
Ts. Mai Thị Thủy

9 HSGD521
Lý luận và thực tiễn về giai đoạn trong 

tố tụng hình sự Việt Nam 
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Ts. Võ Thị Kim 

Oanh

- HSLLĐT531 Thi Lý luận và thực tiễn định tội danh - - - - -
Trung tâm 

Khảo thí

- HSMG511
Thi Miễn, giảm trách nhiệm hình sự 

trong luật hình sự Việt Nam
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSNTTT511
Thi Nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng 

hình sự Việt Nam
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSCT513
Thi Thực hành quyền công tố trong tố 

tụng hình sự Việt Nam
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSHP514
Thi Chế định tội phạm và hình phạt 

dưới góc độ so sánh luật
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSKS515
Thi Kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

trong tố tụng hình sự
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSBG516
Thi Bắt, tạm giữ, tạm giam trong thực 

tiễn tố tụng hình sự
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSQĐHP534 Thi Quyết định hình phạt - - - - -
Trung tâm 

Khảo thí

- HSGD521
Thi Lý luận và thực tiễn về giai đoạn 

trong tố tụng hình sự Việt Nam 
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

III

1 HSPN518 Lý luận về phòng ngừa tội phạm 16/06/2025 21/06/2025 2 24 12 24 40
Khoa Luật 

HS

Ts. Nguyễn 

Huỳnh Bảo Khánh

2 HSCM519
Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng 

hình sự
23/06/2025 28/06/2025 2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Ts. Lê Nguyên 

Thanh

3 HSQT520 Luật hình sự quốc tế 30/06/2025 05/07/2025 2 24 12 24 40
Khoa Luật 

HS

Pgs. Ts. Nguyễn 

Thị Phương Hoa

4 HSTHA537
Lý luận và thực tiễn thi hành án hình 

sự
07/07/2025 12/07/2025 2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Ts. Võ Thị Kim 

Oanh

- HSPN518 Thi Lý luận về phòng ngừa tội phạm - - - - -
Trung tâm 

Khảo thí

- HSCM519
Thi Chứng cứ và chứng minh trong tố 

tụng hình sự
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSQT520 Thi Luật hình sự quốc tế - - - - -
Trung tâm 

Khảo thí

- HSTHA537
Thi Lý luận và thực tiễn thi hành án 

hình sự
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

1 HSPNTN535
Phòng ngừa các tội phạm về tham 

nhũng ở Việt Nam
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Ts. Nguyễn 

Huỳnh Bảo Khánh

14/07/2025

Các học phần bắt buộc (8 tín chỉ)

Các học phần tự chọn (12 tín chỉ, chọn 6 môn bất kì)

16/07/2025

18/07/2025

Khối kiến thức cốt lõi ngành

21/07/2025

02/06/2025

04/06/2025

06/06/2025

09/06/2025

11/06/2025

13/06/2025



Từ Đến
STTNC

Đơn vị thực 

hiện

Giảng viên do 

khoa phân công
STLT STTL STLVNS  Mã học phần Tên học phần

Thời gian

Số 

TC

2 HSPNMT536
Phòng ngừa các tội phạm về mà túy ở 

Việt Nam
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS
Ts. Phạm Thái

3 HSBC523
Hoạt động bào chữa trong tố tụng hình 

sự Việt Nam
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Ts. Nguyễn Hữu 

Thế Trạch

4 HSTP524
Tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn 

độ
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Ts. Lê Nguyên 

Thanh

5 HSXP525

Định tội đối với các hành vi xâm phạm 

tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân 

phẩm con người

2 24 12 24 40
Khoa Luật 

HS

Ts. Nguyễn Thị 

Minh Trâm

6 HSXPSH540
Định tội đối với hành vi xâm phạm sở 

hữu 
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS
Ts. Lê Tường Vy

7 HSDTTN527 Định tội đối với hành vi tham nhũng 2 24 12 24 40
Khoa Luật 

HS

Ts. Trần Thanh 

Thảo

8 HSVA528
Thủ tục giải quyết vụ án hình sự đối 

với người chưa thành niên
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS

Pgs. Ts. Lê Huỳnh 

Tấn Duy

9 HSQLKT541
Định tội đối với hành vi xâm phạm trật 

tự quản lý kinh tế 
2 24 12 24 40

Khoa Luật 

HS
Ts. Mai Thị Thủy

- HSPNTN535
Thi Phòng ngừa các tội phạm về tham 

nhũng ở Việt Nam
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSPNMT536
Thi Phòng ngừa các tội phạm về mà 

túy ở Việt Nam
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSBC523
Thi Hoạt động bào chữa trong tố tụng 

hình sự Việt Nam
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSTP524
Thi Tương trợ tư pháp về hình sự và 

dẫn độ
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSXP525

Thi Định tội đối với các hành vi xâm 

phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và 

nhân phẩm con người

- - - - -
Trung tâm 

Khảo thí

- HSXPSH540
Thi Định tội đối với hành vi xâm 

phạm sở hữu 
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSDTTN527
Thi Định tội đối với hành vi tham 

nhũng
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSVA528
Thi Thủ tục giải quyết vụ án hình sự 

đối với người chưa thành niên
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

- HSQLKT541
Thi Định tội đối với hành vi xâm 

phạm trật tự quản lý kinh tế 
- - - - -

Trung tâm 

Khảo thí

IV

Nộp đề cương đề án lần 1
Phòng Đào 

tạo SĐH

Dự kiến bảo vệ đề án lần 1
Phòng Đào 

tạo SĐH

Nộp đề cương đề án lần 2
Phòng Đào 

tạo SĐH

Dự kiến bảo vệ đề án lần 2
Phòng Đào 

tạo SĐH

Đề cương

Thực tập: 6 tín chỉ (24/11/2025 - 14/12/2025)

Chấm báo cáo thực tập: 22/12/2025 - 31/12/2025)

27/10/2025

29/10/2025

31/10/2025

03/11/2025

05/11/2025

07/11/2025

Thực tập và đề án tốt nghiệp (12 tín chỉ)

Thực tập (6 tín chỉ)

Đề án tốt nghiệp (6 tín chỉ)

18/08/2025 - 23/08/2025

25/08/2025 - 30/08/2025

08/09/2025 - 13/09/2025

15/09/2025 - 20/09/2025

22/09/2025 - 27/09/2025

29/09/2025 - 04/10/2025

02/02/2026 - 06/02/2026

05/01/2026

26/01/2026

12/01/2026 - 17/01/2026



Từ Đến
STTNC

Đơn vị thực 

hiện

Giảng viên do 

khoa phân công
STLT STTL STLVNS  Mã học phần Tên học phần

Thời gian

Số 

TC

Thực hiện quy trình giao đề án
Phòng Đào 

tạo SĐH

Thực hiện viết đề án
Phòng Đào 

tạo SĐH

Tổ chức bảo vệ đề án
Phòng Đào 

tạo SĐH

Ghi chú: 

- STLT= số tiết lý thuyết, STTL= Số tiết thảo luận, STLVN= số tiết làm việc nhóm, STTNC= Số tiết tự nghiên cứu

- Thời gian học: Mỗi tuần học 5 buổi tối thứ 2, 3, 4, 5, 6 (mỗi buổi học 3 tiết), thứ 7 học buổi sáng (3 tiết);

buổi sáng bắt đầu lúc 7g30’, buổi chiều bắt đầu lúc 13g30’, buổi tối bắt đầu lúc 18g15’.

- Thông tin cụ thể sẽ được thông báo trên website Nhà trường: sdh.hcmulaw.edu.vn

Đề án

(06 tín chỉ)

16/03/2026 - 31/03/2026

01/04/2026 - 30/06/2026

01/07/2026

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG PHÒNG ĐT SĐH

Trịnh Quốc Trung
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